
STT
Ngày, 

tháng

Tên, đặc

điểm,ký hiệu

TSCĐ

Nước

sản

xuất

Tháng, năm 

đưa vào sử 

dụng ở đơn 

vị

Số lượng Đơn giá Thành tiền

40 5.600.000 5.600.000

1
31/12/2

014

MÁy tính Samsung 17 

inch (10PM-MT2009)

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

2
31/12/2

014

Máy vi tính Dell 17'' 

TT118-2008

Trung 

Quốc
2008 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

3
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' 

TT119-2008

Trung 

Quốc
2008 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

4
31/12/2

014

Máy vi tính Acer 17'' 

CS208-2007

Trung 

Quốc
2007 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

5
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' 

QH204-2009

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

6
31/12/2

014

Máy vi tính Dell 17'' 

TT119-2008

Trung 

Quốc
2008 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

7
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' - 

CS208-2009

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

8
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' - 

CS208-2009

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

9
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' - 

CS208-2009

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

10
31/12/2

014

Máy vi tính Hp 17'' - 

CS202-2009

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

11
31/12/2

014

Máy vi tính Dell 17'' 

QH202-2009

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

12
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' 

QH204-2009

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

13
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' 

QH204-2009

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

14
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' 

QH204-2009

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

15
31/12/2

014

Máy vi tính Dell 17'' - 

P205

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

16
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' - 

P213A-2009

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

DANH MỤC  VÀ GIÁ KHỞI ĐIỂM THANH LÝ TÀI SẢN TẠI SỞ TÀI CHÍNH

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

I. Máy VI TÍNH
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STT
Ngày, 

tháng

Tên, đặc

điểm,ký hiệu

TSCĐ

Nước

sản

xuất

Tháng, năm 

đưa vào sử 

dụng ở đơn 

vị

Số lượng Đơn giá Thành tiền

17
31/12/2

014

Máy vi tính Dell 17'' 

HC103-2009

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

18
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 19'' - 

P113

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

19
31/12/2

014

Máy vi tính Dell 19'' 

HC104-2008

Trung 

Quốc
2008 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

20
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' 

HC105-2008

Trung 

Quốc
2008 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

21
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' - 

P107

Trung 

Quốc
2010 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

22
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' 

HC105-2008

Trung 

Quốc
2008 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

23
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' - 

P205

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

24
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' - 

P114

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

25
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' 

HC106-2009

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

26
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' - 

P213A-2009

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

27
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' - 

P114

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

28
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' -

P103B

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

29
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' - 

P109

Trung 

Quốc
2010 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

30
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' - 

P108

Trung 

Quốc
2010 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

31
31/12/2

014

MÁy tính Samsung 17 

inch (09PM-MT2009)

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

32
31/12/2

014

MÁy tính Samsung 17 

inch (14PM-MT2009)

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

33
31/12/2

014

Máy tính Samsung 17 

inch (19PM-MT2009)

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

34
31/12/2

014

Máy tính Samsung 17 

inch (23PM-MT2009)

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

35
31/12/2

014

Máy tính Samsung 17 

inch (27PM-MT2009)

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 
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STT
Ngày, 

tháng

Tên, đặc

điểm,ký hiệu

TSCĐ

Nước

sản

xuất

Tháng, năm 

đưa vào sử 

dụng ở đơn 

vị

Số lượng Đơn giá Thành tiền

36
31/12/2

014

Máy vi tính Dell 17'' 

TT118-2008

Trung 

Quốc
2008 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

37
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' 

CS201-2007

Trung 

Quốc
2007 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

38
31/12/2

014

Máy vi tính Compad 19'' - 

BVG011-2008

Trung 

Quốc
2008 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

39
31/12/2

014

Máy vi tính Samsung 17'' 

VP002-2009

Trung 

Quốc
2009 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

40
31/12/2

014

Máy vi tính Dell 17" D9T-

2008

Trung 

Quốc
2008 1 140.000 140.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

7 1.750.000 1.750.000

1
31/12/2

014

Máy in Hp A3 5200L - 

P114

Trung 

Quốc
2011 1 250.000 250.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

2
31/12/2

014
Máy in Hp 2055D - P107

Trung 

Quốc
2010 1 250.000 250.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

3
31/12/2

014
Máy in Hp 2055D

Trung 

Quốc
2010 1 250.000 250.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

4
31/12/2

014

Máy in Hp A3 5200 

HC103-2012

Trung 

Quốc
2012 1 250.000 250.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

5
31/12/2

014

Máy scan Hp 5590 

HC106-2013

Trung 

Quốc
2013 1 250.000 250.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

6
31/12/2

014

Máy in A3 Hp 5200 

VP005-2013

Trung 

Quốc
2013 1 250.000 250.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

7
31/12/2

014

Máy in A3 - HP5100 

(07TH-MI2005)
2005 1 250.000 250.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

4 2.400.000 2.400.000

1
31/12/2

014

Máy photo Ricoh 2501 - 

BVG010-2014

Trung 

Quốc
2014 1 600.000 600.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

2
31/12/2

014

Máy photocopy Ricoh 

MH4002 TT120-2006

Trung 

Quốc
2006 1 600.000 600.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

3
31/12/2

014

Máy photocopy Ricoh 

4002 NS114-2008

Trung 

Quốc
2008 1 600.000 600.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

4
31/12/2

014

Máy photocopy Ricoh 

5000 HC104-2013

Trung 

Quốc
2013 1 600.000 600.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

16 39.850.000 39.850.000

II. Máy photocopy

III. Máy lạnh

II. Máy in

Trang 3/6



STT
Ngày, 

tháng

Tên, đặc

điểm,ký hiệu

TSCĐ

Nước

sản

xuất

Tháng, năm 

đưa vào sử 

dụng ở đơn 

vị

Số lượng Đơn giá Thành tiền

1
31/12/2

014

Máy lạnh Panasonic 2 HP 

P113-2003

Trung 

Quốc
2003 1 2.187.500 2.187.500

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

2
31/12/2

014

Máy điều hòa Daikin 5 Hp 

HT-2012

Trung 

Quốc
2012 1 3.400.000 3.400.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

3
31/12/2

014

Máy điều hòa Daikin 5 Hp 

HT-2012

Trung 

Quốc
2012 1 3.400.000 3.400.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

4
31/12/2

014

Máy điều hòa Daikin 5 Hp 

HT-2012

Trung 

Quốc
2012 1 3.400.000 3.400.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

5
31/12/2

014

Máy điều hòa Daikin 5 Hp 

HT-2012

Trung 

Quốc
2012 1 3.400.000 3.400.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

6
31/12/2

014

Máy lạnh Sanyo 2 Hp 

QH202-2006

Trung 

Quốc
2006 1 2.187.500 2.187.500

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

7
31/12/2

014

Máy lạnh Panasonic 2 Hp 

CS201-2006

Trung 

Quốc
2006 1 2.187.500 2.187.500

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

8
31/12/2

014

Máy lạnh Panasonic 2 Hp 

CS208-2006

Trung 

Quốc
2006 1 2.187.500 2.187.500

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

9
31/12/2

014

Máy lạnh Panasonic 2 Hp 

CS208-2006

Trung 

Quốc
2006 1 2.187.500 2.187.500

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

10
31/12/2

014

Máy lạnh Panasonic 2 Hp 

CS209-2006

Trung 

Quốc
2006 1 2.187.500 2.187.500

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

11
31/12/2

014

Máy lạnh Samucura 2 Hp 

HC112-2006

Trung 

Quốc
2006 1 2.187.500 2.187.500

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

12
31/12/2

014

Máy lạnh Panasonic 2 Hp 

P109-2006

Trung 

Quốc
2006 1 2.187.500 2.187.500

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

13
31/12/2

014

Máy lạnh Panasonic 2 Hp 

P108-2006

Trung 

Quốc
2006 1 2.187.500 2.187.500

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

14
31/12/2

014

Máy lạnh Panasonic 2 Hp 

P113-2003

Trung 

Quốc
2003 1 2.187.500 2.187.500

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

15
31/12/2

014

Máy lạnh Mitshubishi 2 

Hp CS202-2006

Trung 

Quốc
2006 1 2.187.500 2.187.500

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

16
31/12/2

014

Máy lạnh Sumikusa 2 Hp 

TT121-2005

Trung 

Quốc
2005 1 2.187.500 2.187.500

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

1 250.000 250.000
Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

1
31/12/2

014

Máy scan HP (12TH-

MI2005)
2005 1 250.000 250.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

1 1.500.000 1.500.000

IV. Máy scan

V. Máy  chiếu
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STT
Ngày, 

tháng

Tên, đặc

điểm,ký hiệu

TSCĐ

Nước

sản

xuất

Tháng, năm 

đưa vào sử 

dụng ở đơn 

vị

Số lượng Đơn giá Thành tiền

1
28/12/2

018

Bộ 01 Máy chiếu 

Panasonic PT-VW và 01 

kệ để máy 

Trung 

Quốc
2018 1 1.500.000 1.500.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

2 730.000 730.000
Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

1
31/12/2

017

Hệ thống 03 camera an 

ninh
2017 1 330.000 330.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

2
11/12/2

018

Hệ thống Camera giám sát 

năm 2018 nguồn NS

Trung 

Quốc
2018 1 400.000 400.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

2 1.500.000 3.000.000

1
28/12/2

018

Thiết bị chuyển mạch 

Cisco Catalyst -WS -

C2960X-48TSLL (02 )

Trung 

Quốc
2018 2 1.500.000 3.000.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

VIII. Máy bơm chữa cháy 2 30.000.000 30.000.000

1
31/12/2

017

Máy bơm chữa cháy 

TOHATSU V-50BS
Nhật Bản 2017 1 10.000.000 10.000.000

Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

Máy phát điện DEUTZ 1 20.000.000 20.000.000
Tài sản hết hạn 

sử dụng theo chế 

độ 

85.080.000TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII)

VII. Thiết bị chuyển mạch

VI. Hệ thống camera
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STT
Ngày, 

tháng

Tên, đặc

điểm,ký hiệu
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Nước
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Số lượng Đơn giá Thành tiền
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